
 

Tuần: 11  (15/11/2021 – 20/11/2021) 

  Tiết: 21 

Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀM 

A/ BÀI GHI: 

I. Một số đại diện: 

- Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài). 

- Thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau: ở cạn, ở nước... 

- Lối sống: vùi lấp, ít di chuyển (bò chậm chạp), di chuyển tích cực (bơi). 

- Săn mồi bằng cách rình bắt mồi. 

- Tự vệ bằng cách phun mực và trốn chạy. 

II. Một số tập tính ở thân mềm: 

1. Tập tính đẻ trứng ở ốc sên: 

- Co rụt cơ thể vào trong vỏ → Tự vệ. 

- Đào lổ đẻ trứng → Bảo vệ trứng 

2. Tập tính ở mực:  

- Săn mồi bằng cách rình bắt mồi. 

- Tự vệ bằng cách phun mực và trốn chạy. 

  Nhờ  thần kinh phát triển nên ốc sên, mực và các ĐV Thân mềm khác có giác 

quan phát triển và có nhiều tập tính thích nghi với lối sống đảm bảo sự tồn tại của 

loài. 

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

1. Lối sống của Sò, Hến? 

2. Cơ quan nâng đỡ cơ thể mực? 

3. Tác dụng của vỏ đá vôi của ngành thân mềm  

* DẶN DÒ: 

- Đọc “Em có biết” 

- Chuẩn bị bài 21      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần: 11 (15/11/2021 – 20/11/2021)                                                                             

   Tiết: 20 

Bài 21: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 

CỦA NGÀNH THÂN MỀM 

 
A/ BÀI GHI: 

I. Điểm chung của ngành thân mềm hình dạng và cấu tạo: 

- Thân mềm, không phân đốt. 

- Có lớp vỏ đá vôi, có khoang áo. 

- Hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản. 

- Riêng mực và bạch tuột do thích nghi với lối săn mồi tích cực nên vỏ tiêu giảm 

và cơ quan di chuyển thường phát triển. 

II. Vai trò của ngành thân mềm: 

- Làm thức ăn cho con người: mực, bạch tuột, nghêu, sò ... 

- Làm thức ăn cho động vật khác: sò, hến, ốc ... Và trứng, ấu trùng của chúng. 

- Làm đồ trang sức: ngọc trai 

- Làm vật trang trí: Xà cừ, vỏ ốc, vỏ sò, vỏ trai ... 

- Làm sạch môi trường nước: Trai, sò, hầu, vẹm .. 

- Gây hại cho cây trồng: ốc sên, ốc bươu vàng ... 

- Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc gạo, ốc mút ... 

- Có giá trị xuất khẩu: Mực, bào ngư, sò huyết ... 

- Có giá trị về mặt địa chất: Hóa thạch một số vỏ sò, vỏ ốc ... 

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

1.Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? 

2. Ý nghĩa thực tiễn của vò thân mềm? 

* DẶN DÒ: 

- Đọc “Em có biết” 

- Chuẩn bị bài 22      


